
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Toán Văn

15:20-16:30 Sinh Lí T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Toán Sinh

15:20-16:30 Văn T.Anh Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Hóa T.Anh

15:20-16:30 Sinh Lí Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Sinh Hóa Lí

15:20-16:30 Văn Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn T.Anh Lí

15:20-16:30 Toán Sinh Hóa

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Lí T.Anh

15:20-16:30 Văn Hóa Sinh

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.TLA2 

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.TLA1 

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.TLH1 

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.TLH3 

12.TLH2 

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.TLA3 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6
Lí Sinh Toán

Ngọc L.Huệ H.Tân

15:20-16:30 T.Anh Hóa Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Địa Sử Văn

15:20-16:30 GDCD Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán T.Anh Sử

15:20-16:30 Địa Văn GDCD

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn T.Anh GDCD

15:20-16:30 Toán Sử Địa

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Văn Địa

15:20-16:30 Sử T.Anh GDCD

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 GDCD T.Anh Văn

15:20-16:30 Sử Địa Toán

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.THS 

14:00-15:10

12.TVA2 

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.VSĐ 

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.TVA1 

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.TVA3 

Thời khóa biểu ôn thi tốt nghiệp THPT từ 03/01/2022

12.TVA4 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Lí Toán

15:20-16:30 Hóa Lí Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Lí Hóa

15:20-16:30 Toán Lí Hóa

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Hóa Lí

15:20-16:30 Toán Hóa Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí Toán T.Anh

15:20-16:30 Lí Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí Toán T.Anh

15:20-16:30 Lí Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Toán Sinh

15:20-16:30 Hóa Toán Sinh

11.TLH2 

11.TLA2 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

11.THS 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

11.TLH3 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

11.TLA1 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

11.TLH1 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Văn Toán

15:20-16:30 T.Anh Văn Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Văn Toán

15:20-16:30 T.Anh Văn Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn T.Anh Toán

15:20-16:30 Văn T.Anh Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán T.Anh Văn

15:20-16:30 Toán T.Anh Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Lí T.Anh

15:20-16:30 Toán Sử Hóa

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Lí Hóa

15:20-16:30 Toán T.Anh Sử

11.TVA3 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

11.TVA1 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

11.TVA2 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

11.TVA4 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

10.B1 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

10.B2 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán T.Anh Sử

15:20-16:30 Lí Hóa Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Lí T.Anh

15:20-16:30 Văn Toán Sử

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Hóa Toán

15:20-16:30 Văn Lí Sử

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Sử Toán Văn

15:20-16:30 Hóa T.Anh Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10
T.Anh

học tại 10A5

Lí

học tại 10A3

Hóa

học tại 11A6

15:20-16:30
Sử

học tại 10A5

Toán

học tại 10A3

Văn

học tại 11A6

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí T.Anh Sử

15:20-16:30 Hóa Văn Toán

10.B4 

10.B5 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

10.B6 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

10.B3 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

10.B8 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

10.B7 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Sử Văn Toán

15:20-16:30 Lí T.Anh Hóa

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10
Văn

học tại 10A2

Sử

học tại 10A1

Hóa

học tại phòng 

học chung 

tầng 3 nhà B

15:20-16:30
Lí

học tại 10A2

Toán

học tại 10A1

T.Anh

học tại phòng 

học chung 

tầng 3 nhà B

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10
Sử

học tại 11A1

Hóa

học tại 10A7

Văn

học tại 10A4

15:20-16:30
T.Anh

học tại 11A1

Toán

học tại 10A7

Lí

học tại 10A4

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

10.B11 

10.B9 

Thời khóa biểu học đáp ứng từ 03/01/2022

10.B10 


